CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
Mã môn học: CNTT133
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau môn học Lập trình hướng đối tượng, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu,Lập trình Windows, Công nghệ phần mềm.
· Tính chất: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về lập trình C# với cơ sở dữ liệu.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên đạt được những kiến thức sau:
· Hiểu được các kiến thức cần thiết để phát triển các ứng dụng phần mềm với cơ sở dữ liệu trên nền tảng công nghệ .Net
· Hiểu được các kỹ thuật và phương pháp phát triển ứng dụng phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu.
· Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo bộ công cụ lập trình Visual Studio phát triển và xây dựng các ứng dụng phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Biết tư duy suy nghĩ vận dụng bộ công cụ lập trình Visual Studio xây dựng các ứng dụng phần mềm phù hợp với yêu cầu thực tế.
+ Có khả năng tư duy, tự học, tìm hiểu và sáng tạo, đồng thời tích lũy kinh nghiệm các kiến thức của môn học này. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về lập trình cơ sở dữ liệu 
	10
	5
	5
	

	
	1.1. Giới thiệu ADO.NET
	2
	1
	1
	

	
	1.2. Kiến trúc ADO.NET
	2
	1
	1
	

	
	1.3. Kết nối MS SQL Server bằng SQL Server Data Provider
	2
	1
	1
	

	
	1.4. Kết nối Oracle bằng Oracle Data Provider
	2
	1
	1
	

	
	1.5. Kết nối MS Access bằng OLE DB Data Provider
	2
	1
	1
	

	2
	Chương 2: Đối tượng SqlConnection 
	10
	5
	5
	

	
	2.1. Giới thiệu đối tượng SqlConnection
	2
	1
	1
	

	
	2.2. Khởi tạo đối tượng SqlConnection
	2
	1
	1
	

	
	2.3. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server
	2
	1
	1
	

	
	2.4. Đóng và mở kết nối
	2
	1
	1
	

	
	2.5. Connection Pooling
	2
	1
	1
	

	3
	Chương 3: Đối tượng SqlCommand
	10
	4
	5
	1

	
	3.1. Giới thiệu đối tượng SqlCommand
	2
	1
	1
	

	
	3.2. Khởi tạo đối tượng SqlCommand
	3
	1
	2
	

	
	3.3. Thực hiện đối tượng SqlCommand
	2
	1
	1
	

	
	3.4. Truyền tham số bằng đối tượng SqlParameters
	3
	1
	1
	1

	4
	Chương 4: Đối tượng SqlDataReader
	8
	4
	4
	

	
	4.1. Giới thiệu đối tượng SqlDataReader.
	2
	1
	1
	

	
	4.2. Nhận kết quả trả về từ đối tượng SqlCommand
	2
	1
	1
	

	
	4.3. Xử lý kết quả trả về
	4.3.1. Lấy giá trị của các cột trong 	kết quả trả về
	4.3.2. Lấy thông tin của các cột 	trong kết quả trả về
	4.3.3. Lấy thông tin bảng trong kết 	quả trả về
	4
	2
	2
	

	5
	Chương 5: Đối tượng SqlDataAdapter và DataSet
	11
	5
	5
	1

	
	5.1. Giới thiệu đối tượng SqlDataAdapter
	2
	1
	1
	

	
	5.2. Khởi tạo đối tượng SqlDataAdapter
	2
	1
	1
	

	
	5.3. Giới thiệu đối tượng DataSet, DataTable, DataColumn, DataRow
	2
	1
	1
	

	
	5.4. Sử dụng DataSet để nhận giá trị trả về từ SqlDataAdapter
	2
	1
	1
	

	
	5.5. Cập nhật những thay đổi vào cơ sở dữ liệu
	3
	1
	1
	1

	6
	Chương 6: Crystal Report  và LINQ
	4
	2
	2
	

	
	6.1. Giới thiệu Crystal Report
	2
	1
	1
	

	
	6.2. Giới thiệu LINQ
	
	
	
	

	
	6.3. Kiến trúc LINQ
	
	
	
	

	
	6.4. Sử dụng LINQ với ADO.NET
	2
	1
	1
	

	7
	Chương 7: Mô hình MVC 
	4
	2
	2
	

	
	7.1. Giới thiệu mô hình MVC
	2
	1
	1
	

	
	7.2. Kiến trúc mô hình MVC
	
	
	
	

	
	7.3. Lớp Models
	2
	1
	1
	

	
	7.4. Lớp Controls
	
	
	
	

	
	7.5. Lớp Views
	
	
	
	

	8
	Ôn tập kết thúc môn học
	3
	1
	2
	

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 	     Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hiểu được bộ thư viện hướng đối tượng ADO.Net giúp tương tác với cơ sở dữ liệu. 
- Vận dụng bộ thư viện hướng đối tượng ADO.Net để truy xuất các loại cơ sở dữ liệu như Access, SQL Server, Oracle.
2. Nội dung chương:
1.1. Giới thiệu ADO.NET
1.2. Kiến trúc ADO.NET
1.3. Kết nối MS SQL Server bằng SQL Server Data Provider
1.4. Kết nối Oracle bằng Oracle Data Provider
1.5. Kết nối MS Access bằng OLE DB Data Provider

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG SQLCONNECTION 				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Hiểu về đối tượng SqlConnection trong việc tạo, mở và đóng kết nối với cơ sở dữ liệu.
· Vận dụng đối tượng SqlConection để mở và đóng kết nối với cơ sở dữ liệu.
2. Nội dung chương:
 2.1. Giới thiệu đối tượng SqlConnection
2.2. Khởi tạo đối tượng SqlConnection
2.3. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server
2.4. Đóng và mở kết nối
2.5. Connection Pooling

Chương 3: ĐỐI TƯỢNG SQLCOMMAND 				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Hiểu về đối tượng SqlCommand trong việc thực hiện các lệnh truy xuất dữ liệu của các bảng bao gồm các lệnh (select, insert, delete, update).
· Thực hiện được việc truy xuất dữ liệu của các bảng thông qua đối tượng SqlCommand.
2. Nội dung chương:

3.1. Giới thiệu đối tượng SqlCommand
3.2. Khởi tạo đối tượng SqlCommand
3.3. Thực hiện đối tượng SqlCommand
3.4. Truyền tham số bằng đối tượng SqlParameters

Chương 4: ĐỐI TƯỢNG SQLDATAREADER 				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Sử dụng được SqlDataReader để đọc dữ liệu của các bảng trong cơ sở dữ liệu.
2. Nội dung chương:
4.1. Khái niệm đối tượng SqlDataReader.
4.2. Nhận kết quả trả về từ đối tượng SqlCommand
4.3. Xử lý kết quả trả về
4.3.1. Lấy giá trị của các cột trong kết quả trả về
4.3.2. Lấy thông tin của các cột trong kết quả trả về
4.3.3. Lấy thông tin bảng trong kết quả trả về
4.4. Xử lý kết quả trả về từ nhiều câu truy vấn

Chương 5: ĐỐI TƯỢNG SQLDATAADAPTER VÀ DATASET 	 Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa SqlDataReader và DataSet.
· Sử dụng SqlDataAdapter tạo cầu nối giữa DataSource với DataSet.
· Sử dụng được DataSet để lấy dữ liệu của các bảng, chỉnh sửa lại dữ liệu và cập nhật lại vào trong cơ sở dữ liệu.
2. Nội dung chương:
5.1. Khái niệm đối tượng SqlDataAdapter
5.2. Khởi tạo đối tượng SqlDataAdapter
5.3. Khái niệm đối tượng DataSet, DataTable, DataColumn, DataRow
5.4. Sử dụng DataSet để nhận giá trị trả về từ SqlDataAdapter
5.5. Cập nhật những thay đổi vào cơ sở dữ liệu

Chương 6: CRYSTAL REPORT VÀ LINKQ 				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Sử dụng Crystal Report để tạo báo biểu cho ứng dụng phân mềm.
· Sử dụng LinkQ để truy xuất trực tiếp cơ sở sử liệu.
2. Nội dung chương:
7.1. Giới thiệu Crystal Report
7.2. Tạo Report
7.3. Thiết kế Report
7.4. Giới thiệu LINQ
7.5. Kiến trúc LINQ
[bookmark: _GoBack]7.6. Sử dụng LINQ với ADO.NET

Chương 7: MÔ HÌNH MVC 				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Hiểu được cách thức hoạt động của mô hình MVC.
· Vận dụng mô hình MVC để phát triển và xây dựng ứng dụng phần mềm theo mô hình này.
2. Nội dung chương:
6.1. Giới thiệu mô hình MVC
6.2. Kiến trúc mô hình MVC
6.3. Lớp Models
6.4. Lớp Controls
6.5. Lớp Views

Ôn tập kết thúc môn học  				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hệ thống và củng cố lại các kiến thức đã học ở các chương.
- Định hướng và mở rộng cho sinh viên hướng nghiên cứu, phát triển và xây dựng các bài tập nâng cao. 
2. Nội dung chương:
Nhắc lại các kiến thức trọng tâm đã nêu ở các chương.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Visual Studio, SQL Server, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ 	Trình bày và sử dụng được bộ thư viện hướng đối tượng ADO.Net để xây dựng phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu.
+	Áp dụng được mô hình MVC vào việc phát triển và xây dựng phần mềm.
· Kỹ năng:
+ Xây dựng và cài đặt được ứng dụng phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu theo mô hình MVC.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Máy tính và Công nghệ thông tin.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng phần mềm có kết nối với cơ sở dữ liệu theo mô hình MVC.
+ Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng phần mềm theo các kiến thức đã học.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cách sử dụng bộ thư viện hướng đối tượng ADO.Net.
- Cách xây dựng phần mềm có tương tác với cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng phần mềm theo mô hình MVC.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Vidya Vrat Agarwal & James Huddleston, “Beginning C Sharp 2008 Databases From Novice to Professional”, Apress, 2008
[2] Phạm Hữu Khang, “C# 2005 - Tập 4, Quyển 1: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu”, 2006.
[3] Bipin Joshi, “Beginning XML with C# 2008: From Novice to Professional”, Apress, 2008.
[4] Fabio Claudio Ferracchiati, “LINQ for Visual C# 2008”, Apress, 2008. 
[5] http://www.glib.hcmus.edu.vn (Thư viện Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
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